[bookmark: _GoBack]MÔN TOÁN – KHỐI 6 
I/ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1) Quy tắc chuyển vế
Quytắc: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu“ +” đổi thành dấu “ - ” và dấu “ - ” đổi thành dấu “ +”
Ví dụ:
Tìm số nguyên x, biết:
	a)  x - 2 = -6
           x = -6 + 2 
           x = -4
	b) x - (-4) = 1
    x  +  4  = 1 
            x   =  1 - 4
            x   =  -3
	c) x + 8 = (-5) + 4
         x + 8 = -1
               x = -1 - 8
               x = -9



2) Nhân hai số nguyên
Cách nhận biết dấu của tích:
	
a)  (+) . (+)  (+)
	Vd: (+3) . (+9) = (+27) = 27

	
b)  (-) . (-)  (+)
	Vd: (-2) . (-4) = (+8) = 8

	
c) (+) . (-)  ( - )
	Vd: (+3) . (-9) = (- 27)

	
d) ( - ) . (+)( - )
	Vd: (-3) . (+9) = (-27)


 
* chú ý:
1)  a . b = 0

a = 0 hoặc b = 0
Ví dụ: (x – 2). (x + 4) = 0

x – 2 = 0 hoặc x + 4 = 0
    x = 0 + 2              x   = 0 - 4
    x = 2                    x   = (-4)
Vậy x = 2; x = (-4)


2) | A | = B ( B  0)

A = B hoặc A = -B
	Ví dụ 1: | x | = 6

x = 6 hoặc x = (-6)

	Ví dụ 2: | x + 5 | = 6

x + 5 = 6 hoặc x + 5 = (-6)
   x = 6 – 5           x = (-6) – 5
   x = 1                 x = (-11)
Vậy x = 1 ; x = (-11)



	3) | A | = 0

A = 0

	VD:  | x + 7 | = 0

x + 7 = 0
    x = 0 – 7
    x =  (-7)





3) Tính chất của phép nhân
	1) Tính chất giao hoán
	a . b = b . a

	2) Tính chất kết hợp
	(a . b) . c = a . (b . c)

	3) Nhân với số 1
	a . 1 = 1 . a = a

	4) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng
	a. (b + c) = a.b + a.c
a. (b - c) = a.b -  a.c



II / BÀI TẬP ÁP DỤNG
Dạng 1:Thực hiện các phép tính 
Bài 1 Tính : 
	a) ( -47 ) + ( -53 )
	b) (–15) + (– 40)
	c) 52 - 72

	d) (–25). ( –125)
	e) ( –225) : 25
	f) (-2 – 4 ) . (-2 + 6 )

	g) 5.(-78 + 28)
	h) 6.(-65 + 25)
	i) (–23 + 47).( –2)



Dạng 2: Sử dụng các tính chất của phép nhân, quy tắc dấu ngoặc để tính nhanh
	a)(-4).(-3).(-125).25.(-8)
	g) 53 – (–7) + (-53) – 49

	b) (-4).9.(-125).25.(-8)
	h) 25.(- 124) + 124. 25

	c) 7.(– 25).(– 3)2 .(– 4)
	i) (-11).36 - 64.11

	d) [ 93–( 20–7 )]:16
	k) 125.(- 24) + 24.125

	e) 53 – (–51) + (-53) + 49
	l) 125.(-23) + 23.225

	f) 168 – (49) + (-68) + 4
	m) (-11).36 + 64.(- 11) 



Dạng 3 : Tìm số chưa biết trong một biểu thức
	a) 5 + x = 9 – 10
	e) 2.x – 18 = 10

	b) x - 3 = 7
	f) 2. |x – 3| + 5 = 9

	c) | x - 2| = 8
	g) x.y = -5

	d) 2. |x - 1| = -7 – 21
	h) (x + 3).(y - 5) = -25



BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
I. Tóm tắt lý thuyết:
1. Định nghĩa: 
Với a, b  Z và b  0. Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì ta nói a chia hết cho b. Ta còn nói a là bội của b và b là ước của a.
VD: Bội của 6 và -6 là:
 0; 6; 12;  18; .…
Ước của 6 là: 1;2; 3; 6
	Chú ý:
·  Nếu a=bq (b#0) thì ta còn nói a chia cho b được q và viết a : b = q
· Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0
· Số 0 không phải là ước của bất kì số nguyên nào
· Các số 1 và -1 là ước của mọi số nguyên
· Nếu c vừa là ước của a vừa là ước của b thì c cũng được gọi là ước chung của a và b
2. Tính chất:
a) a [image: ] b và b [image: ] c => a [image: ] c
Ví dụ: 12[image: ](-6) và (-6)[image: ]3 
=> 12 [image: ] 3
b) a [image: ] b => am [image: ] b (m  Z)
Ví dụ: 6[image: ](-3) => (-2).6[image: ](-3)
c) [image: ] 
Ví dụ:
[image: ]
II. Bài tập:
Bài 101, 102, 103, 104,105, 106 sgk – tr 97 ( SGK – toán 6 tập 1)

	MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ - HAI PHÂN SỐ BẰNG NHAU
I. Tóm tắt lý thuyết:
· 

Người ta gọi  với a, b  Z, b 0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.



 VD: ; ; ; …. là những phân số.
· 

Hai phân số  và  gọi là bằng nhau nếu a.d=b.c
(a, b, c, d  Z; b, d ≠ 0)


	VD1:= vì 1.10=(-5).(-8)


 ≠ vì: 2.5 ≠ 3.1



VD2: Tìm x  Z, biết   =
-2 . 6 = 3 . x


II. Bài tập:
Bài 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 sgk- trang 5,6,8,9 (sgk toán 6 tập 2)

HÌNH HỌC
1/ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
· Nửa mặt phẳng
	1. Định nghĩa: Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là một nửa mặt phẳng bờ a
      (I)                            a

(II)

- Hai nửa mặt phẳng có chung bờ được gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau.
Tính chất: Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của 2 nửa mặt phẳng đối nhau
[image: ]Cách đọc:







1) Nửa mặt phẳng (I) còn gọi là:
Cách 1: Nửa mặt phẳng bờ a chứa M 
Cách 2: Nửa mặt phẳng bờ a chứa N
     Cách 3: Nửa mặt phẳng bờ a không chứa P.
2) Nửa mặt phẳng (II) còn gọi là: 
Cách 1: Nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm P 
Cách 2: Nửa mặt phẳng bờ a không chứa M 
Cách 3: Nửa mặt phẳng bờ a không chứa N.

	2. Tia nằm giữa hai tia 
a)[image: ]
Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy vì tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại một điểm nằm giữa M và N
[image: ]
b) Tia Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy vì tia Oz cắt đoạn thẳng MN tại một điểm nằm giữa M và N
c) Tia Oz không cắt đoạn thẳng MN nên tia Oz không nằm giữa hai tia Ox và Oy


· Góc
	3. Định nghĩa:
- Góc là hình gồm 2 tia chung gốc.
- Gốc chung của 2 tia gọi là đỉnh của góc.
[image: ]
- Góc có 2 cạnh là Ox, Oy gọi là góc xOy hoặc góc yOx hoặc góc O.



- Kí hiệu tương ứng là: ,  ,


- Khi M thuộc tia Ox, N thuộc tia Oy thì  còn gọi là 
[image: ]
Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau 


	
- Khi 2 tia Ox, Oy không đối nhau, điểm M là điểm nằm bên trongnếu tia OM nằm giữa hai tia Ox và Oy
[image: ]



2/ BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ b ( bằng nhiều cách)
[image: ]
Bài 2) Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A, B, C.
a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a
b) Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a không?
Bài 3) 
	[image: ]
Hình 1a
	[image: ]




Hình 1b
	[image: ]




Hình 1c


Quan sát hình trên, em hãy xác định đỉnh, cạnh của góc?
Vd: hình 1a, góc xOy có đỉnh là O, cạnh là Ox, Oy
Bài 4) Quan sát hình rồi điền vào bảng sau:
[image: ]
	
	Hình
	Tên góc
(cách viết thông thường)
	Tên đỉnh
	Tên cạnh
	Tên góc (cách viết kí hiệu)

	a)
	Góc xCy, góc yCx, góc C
	C
	Cx, Cy
	


	b)
	


	
	
	

	c)
	



	
	
	





SỐ ĐO GÓC
I. Tóm tắt lý thuyết:
· Thước đo góc là một nửa hình tròn được chia thành 180 phần bằng nhau và được ghi từ 0 ( độ) đến 180 ( độ). Ta gọi tâm của hình tròn này là tâm của thước.
· Muốn đo góc xOy, ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với điểm O của góc, một cạnh của góc đi qua vạch 0 của thước. Cạnh kia đi qua vạch 80. Ta nói góc xOy có số đo 80 độ
· 


Kí hiệu:  
So sánh các góc: - hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau.
· Góc lớn hơn nếu góc đó có số đo lớn hơn


Các loại góc:
· Góc vuông là góc có số đo bằng 900
· Góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn 900
· Góc tù là góc có số đo lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1800
II. Bài tập:
Bài 11, 12, 13, 14 sgk tập 2 trang 79
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